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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

  

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Từ Thị Hải Dương 

Các Thẩm phán: Ông Dương Viết Hải và ông Nguyễn Văn Nghĩa 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Đoàn Quang Tiến-Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Kiểm sát viên. 

  

Ngày 30/8/2024, tại phòng xét xử hình sự Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 85/2024/HS-PT 

ngày 11/7/2024 đối với các bị cáo Đoàn Anh D và Phạm Đình H do có kháng cáo 

của các bị cáo này đối với bản án hình sự sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 06/6/ 

2024 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình.  

Bị cáo có kháng cáo: 

1. Đoàn Anh D, sinh ngày 02/10/1992, tại thị xã B, tỉnh Quảng Bình; nơi cư 

trú: Thôn V, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do, trình 

độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không, quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Đoàn Ngọc L, và bà Lê Thị L1; Vợ: Trương Thị N và có 01 con sinh 

năm 2003; tiền án: Có 01 tiền án. Ngày 28/11/2019, bị Tòa án nhân dân thị xã Ba 

Đồn, tỉnh Quảng Bình xử phạt 05 (năm) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” tại Bản án số 58/2019/HS-ST; tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2009 nhiều lần 

thực hiện hành vi trộm cắp tài sản bị UBND huyện Q đưa vào trường giáo dưỡng 

01 năm 6 tháng. Ngày 14/8/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng 

Bình xử phạt 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản". Ngày 16/01/2015 bị Tòa án 

nhân dân huyện Bố Trạch xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản"; ngày 

06/9/2014, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 30 tháng tù về tội "Trộm 

cắp tài sản”; ngày 17/01/2018, bị Công an huyện T, tỉnh Quảng Bình xử phạt vi 

phạm hành chính với hình thức phạt tiền 1.500.000 đồng; năm 2019 bị công an thị 

xã B, tỉnh Quảng Bình xử phạt vi phạm hành chính 15.000.000 đồng về hành vi 

tàng trữ trái phép 08 đao, kiếm. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Ng%E1%BB%8Dc%20L%C3%A2m
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%A3i
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8B%20Nhung
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20huy%E1%BB%87n%20Qu%E1%BA%A3ng%20Tr%E1%BA%A1ch
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%C3%AAn%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n


Công an tỉnh Q về một tội phạm khác. Theo lệnh trích xuất, bị cáo có mặt tại phiên 

tòa. 

2. Phạm Đình H, sinh ngày 20/11/1996, tại thị xã B, tỉnh Quảng Bình; nơi cư 

trú: Thôn N, xã Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp: Lao động tự do; trình 

độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh, giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Phạm Đình T, và bà Mai Thị Khánh V; vợ, con: Chưa có. Tiền án: 

Có 02 tiền án (Ngày 29/4/2021, bị 10 tháng tù về Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

xử phạt tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 25/2021/HS-PT; Ngày 29/11/2022, bị 

Tòa án nhân dân thị xã Ba Đồn xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất 

ma túy" tại bản án số 55/2022/HS –ST); tiền sự: Không; nhân thân: Năm 2020, bị 

Công an thị xã B xử phạt vi phạm hành chính 3.500.000 đồng về hành vi hủy hoại 

tài sản; năm 2020, bị Công an thị xã B xử phạt vi phạm hành chính về hành vi dùng 

dao chém gây thương tích người khác, năm 2022, bị UBND xã Q xử phạt vi phạm 

hành chính 1.500.000 đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; năm 2022, bị 

Công an thị xã B xử phạt vi phạm hành chính 5.000.000 đồng về hành vi cố ý gây 

thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác, ngày 03/11/2015, bị công an 

thị xã B xử phạt hành chính 3.000.000 đồng. Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 

22/02/2024, đến ngày 11/3/2024, bị tạm giam tại nhà tạm giữ công an huyện T, sau 

đó được thay thế biện pháp ngăn chặn Bảo lĩnh. Bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên 

tòa. 

Ngoài ra, trong vụ án còn có người bị hại và người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan cùng những người làm chứng nhưng không liên quan đến kháng cáo nên 

Tòa án không triệu tập đến phiên tòa. 

  
NỘI DUNG VỤ ÁN: 

  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 15 giờ 30 ngày 16/11/2023, Đoàn Anh D, Phạm Đình H, và Phạm 

T1 đến ăn uống tại nhà hàng "" tại thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Bình do chị 

Cao Thị H1 làm chủ. Trước khi đi D gọi điện rủ chị Cao Hoàng Ánh T2, (là em gái 

chị H1) cùng ăn uống và chị T2 đồng ý. Cả nhóm ăn uống đến khoảng 18 giờ cùng 

ngày thì Đoàn Anh D rủ chị T2 cùng đi hát ka ra ô kê nhưng chị T2 không đồng ý. 

Sau đó, D và H dùng vũ lực lôi kéo, ép buộc đưa chị T3 lên xe ô tô biển kiểm soát 

73A - 189.91 rồi D điều khiển xe chở đến hát Karaoke tại quán H3 ở thôn C, xã T, 

huyện T. Khi hát Karaoke khoảng 30 phút, do chị T2 không hát và đi ra ngoài đòi 

ra về nên D và H dừng hát rồi nói chị T2 lên xe để chở về. Nhưng sau đó, D và H 

chở chị T2 đến nhà nghỉ "Thiên Phú” thuộc xã Q, huyện Q, tỉnh Quảng Bình. Lúc 

này, T1 và H vào nhà nghỉ lấy phòng trước còn D lôi kéo, ép buộc chị T2 vào nhà 

nghỉ nhưng chị T2 không đồng ý. Khi vào nhà nghỉ giữa chị T2 và D tiếp tục giằng 

co lôi kéo: D đã ôm chị T2 để lên phòng, khi đến lối cầu thang bộ của nhà nghỉ chị 

T2 kháng cự và dùng tay bám víu vào cầu thang, hô hoán nên D thả T2 xuống sau 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20T%C3%B9ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20Kh%C3%A1nh%20V%C3%A2n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20L%E1%BB%99c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20an%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%C3%AAn%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20Thi%E1%BB%87n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20nh%C3%A0%20h%C3%A0ng%20Hoa%20S%C6%A1n%20Qu%C3%A1n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20th%C3%B4n%20Thanh%20Tr%C3%BAc,%20x%C3%A3%20Ti%E1%BA%BFn%20H%C3%B3a,%20huy%E1%BB%87n%20Tuy%C3%AAn%20H%C3%B3a,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Ho%C3%A0ng%20%C3%81nh%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BB%93ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trinh
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đó cả hai người đi ra xe ô tô ngồi nói chuyện. Đến 20 giờ cùng ngày, khi T1 và H 

đi từ trong nhà nghỉ ra, D điều khiển xe ô tô chở chị T1iện và H về lại nhà hàng 

"Hoa Sơn Quân". Chị T2 xuống xe còn D, T1 và H điều khiển xe ô tô chạy hướng 

về thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Chị Cao Hoàng Ánh T2 đã làm đơn tố giác đến Cơ 

quan điều tra huyện T. 

Về dân sự: Quá trình điều tra Chị Cao Hoàng Ánh T2 yêu cầu các bị cáo 

Đoàn Anh D và Phạm Đình H bồi thường về tổn thất tinh thần với số tiền: 

100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng chẵn). Ngày 27/5/2024, chị Cao Hoàng 

Ánh T2 có đơn đề nghị giải quyết, xét xử vắng mặt, trong đó thể hiện yêu cầu các 

bị cáo bồi thường số tiền 50.000.000 đồng. Các bị cáo D và H chưa bồi thường cho 

chị T2. 

Tại bản án sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 06/6/2024 của Tòa án nhân dân 

huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình quyết định tuyên các bị cáo Đoàn Anh D và 

Phạm Đình H phạm tội: "Bắt, giữ người trái pháp luật". Áp dụng khoản 1 Điều 157, 

điểm h khoản 1 Điều 52; điểm 5 khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 48 của Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo Đoàn Anh D 18 (mười tám) tháng tù, xử phạt bị cáo Phạm 

Đình H 15 (mười lăm) tháng tù. Ngoài ra bản án còn quyết định về trách nhiệm dân 

sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Ngày 18/6/2024, bị cáo Phạm Đình H kháng cáo và ngày 17/6/2024, bị cáo 

Đoàn Anh D kháng cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 

06/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình xin được giảm 

nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Đoàn Anh D và Phạm Đình H khai nhận 

hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 

cho các bị cáo và xem xét lại mức bồi thường dân sự vì các bị cáo cũng chưa gây 

tổn thương cơ thể cho người bị hại. 

Đại diện Viện kiêm sát phát biểu quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử áp 

dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng Hình sự, không chấp 

nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt đối với các bị cáo của 

bản án sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 06/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

 [1]. Về tội danh: Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận: Sau cùng 

nhau ăn uống tại quán H4 ở xã T vào ngày 16/11/2023, D mời chị Cao Hoàng Ánh 

T2 đi hát Karaoke nhưng chị T2 không đi. H và D đã dùng vũ lực ép buộc, lôi kéo 

chị T2 lên xe và chở đi hát tại quán H3. Khi chị T2 muốn ra về, D và H đưa chị đến 

nhà nghỉ "Thiên Phú" nhưng chị T2 không đồng ý chống cự nên giữa chị T2 và D 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20qu%C3%A1n%20Hoa%20S%C6%A1n%20Qu%C3%A1n%20%E1%BB%9F%20x%C3%A3%20Ti%E1%BA%BFn%20H%C3%B3a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Ho%C3%A0ng%20%C3%81nh%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Ho%C3%A0ng%20%C3%81nh%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Cao%20Ho%C3%A0ng%20%C3%81nh%20Trinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trinh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Duy


có sự giằng co, lôi kéo. D ôm chị T2 lên phòng. Khi đến cầu thang bộ của nhà nghỉ, 

chị T2 đã dùng tay bám víu vào cầu thang, hô hoán nên D thả T2 xuống và cả hai ra 

xe ô tố ngồi nói chuyện. Sau đó thì D chở chị T2 và H, T1 về lại Hoa Sơn Q. Lời 

khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ 

án. Hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo khoản 1 

Điều 157 Bộ luật Hình sự. Án sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Tuyên Hóa xét 

xử, kết tội các bị cáo theo điều luật đã viện dẫn ở trên là có căn cứ. 

[2]. Xét kháng cáo của các bị cáo Đoàn Anh D, Phạm Đình H xin giảm nhẹ 

hình phạt, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, 

xâm phạm đến quyền tự do về thân thể của cá nhân được pháp luật bảo vệ. Mặc dù 

các bị cáo thành khẩn khái báo, ăn năn hối cải, tuy nhiên về trách nhiệm dân sự 

chưa bồi thường cho người bị hại. Các bị cáo đã nhiều lần bị kết án, bị xử phạt vi 

phạm hành chính nhưng không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện bản thân 

mà lại tiếp tục phạm tội. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Đoàn Anh D 18 

tháng tù và bị cáo Phạm Đình H2 15 (mười lăm) tháng tù là thoả đáng, tương xứng 

với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của các bị cáo. Tại phiên tòa 

phúc thẩm, các bị cáo có đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại mức bồi thường vì 

các bị cáo không gây thương tích cho người bị hại, Hội đồng xét xử thấy án sơ 

thẩm chỉ quyết định buộc các bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho người bị hại 

với số tiền 9.000.000 đồng, không quyết định các khoản bồi thường khác và mức 

bồi thường như vậy là có căn cứ, vì vậy đề nghị của các bị cáo tại phiên tòa phúc 

thẩm về mức bồi thường là không có cơ sở để xem xét. 

Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy không có căn 

cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị cáo, cần giữ nguyên mức hình phạt 

của bản án sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 06/6/2024 của Tòa án nhân dân huyện 

Tuyên Hóa. 

[3]. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo kháng cáo không được chấp 

nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định. 

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
QUYẾT ĐỊNH 

  

1. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, 

không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Đoàn Anh D, Phạm Đình H, giữ nguyên 

mức hình phạt của bản án sơ thẩm số 23/2024/HS-ST ngày 06/6/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Tuyên Hóa đối với các bị cáo. 

Áp dụng  khoản 1 Điều 157, điểm h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 

51, Điều 38 của Bộ luật hình sự: 

+ Xử phạt bị cáo Đoàn Anh D 18 (mười tám) tháng tù về tội “Bắt, giữ người 

trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Trinh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
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https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh


+ Xử phạt bị cáo Phạm Đình H2 15 (mười lăm) tháng tù về tội “Bắt, giữ 

người trái pháp luật”. Thời hạn chấp hành hình phạt từ tính từ ngày bắt thi hành án 

nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 22/02/2024 đến ngày 11/3/2024. 

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo Đoàn Anh D, Phạm Đình H mỗi 

bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí phúc thẩm để sung công quỹ Nhà nước. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 

  
Nơi nhận                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ giám đốc kiểm tra 1 TANDTC;                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Quảng Bình;                                                            (đã ký) 

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Tuyên Hóa; 

- Công an huyện Tuyên Hóa; 

- Chi cục THADS huyện Tuyên Hóa; 

- Những người TGTT;  

- Phòng hồ sơ CA tỉnh Quảng Bình;                                        Từ Thị Hải Dương 

- Lưu Tòa Hình sự; HSVA. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%E1%BA%A3ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20%C4%90o%C3%A0n%20Anh%20Duy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2002/10/1992%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20V%C4%A9nh%20Ph%C3%BA,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eb%E1%BB%8B%20c%C3%A1o:%3C/b%3E%20Ph%E1%BA%A1m%20%C4%90%C3%ACnh%20Ho%C3%A0ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%2020/11/1996%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%C3%B4n%20Nh%C3%A2n%20H%C3%B2a,%20x%C3%A3%20Qu%E1%BA%A3ng%20H%C3%B2a,%20th%E1%BB%8B%20x%C3%A3%20Ba%20%C4%90%E1%BB%93n,%20t%E1%BB%89nh%20Qu%E1%BA%A3ng%20B%C3%ACnh

